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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000 

A. Mục tiêu cần đạt 

Củng cố kiến thức và phát triển kĩ năng 

- Đọc viết số đến 100000 

- Phân tích cấu tạo số 

- So sánh  

- Tính giá trị của biểu thức 

- Tìm số chưa biết 

- Giải bài toán có lời văn 

- Làm quen với bài toán lập số 

- Phát hiện dãy số tự nhiên có quy luật 

 

B. Hoạt động dạy và học 

1. Củng cố cách đọc số, viết số 

Câu 1. Bạn hãy giúp chủ shop đọc mã các sản phẩm váy mới nhập về nào! 

 

Câu 2. Nêu rõ chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn của số 23046 

Câu 3. Quan hệ giữa hai hàng liền kề trong số tự nhiên như thế nào? 

2. Rèn luyện kĩ năng – Phát triển tư duy 

Câu 4.  

a) Viết các số a2305 , 8995a , 92a05  theo mẫu sau:  

87256 = 80000 + 7000 + 200 + 50 + 6  

b) Số nào có tổng các chữ số lớn nhất? Khi a = 4 thì tổng các chữ số của số lớn nhất bằng bao nhiêu? 

Câu 5.  

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 4 
ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000 – PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG 

Giáo viên: Nguyễn Thành Long 
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a) Viết số vào chỗ trống: 100; …; …; 400; 500; … 

b) Tính tổng 9 số đầu tiên của dãy số 

Câu 6. Tính giá trị của biểu thức 

a) 43728 7181 12728 19        b) 38045 2286 1955 15286    

Câu 7. Tìm x: 

a)  2x 3 :5 84 71        b) 7230 x 3 1500    

Câu 8. Cô Quỳnh dùng các số có 5 chữ số rất đặc biệt để đánh số hết các ngăn đựng tài liệu. Các số này 

đều có tổng các chữ số bằng 2. Bạn đoán cô Quỳnh có bao nhiêu ngăn đựng tài liệu? 

Câu 9. Yến đang vẽ các chú chim én, một con xanh da trời, một con xanh lá cây, một con màu đỏ, một 

con màu đen, một con vàng, sau đó lại một con xanh da trời, một con xanh lá cây, một con đỏ, một con 

đen... và cứ thế. Yến cứ vẽ như vậy mãi thì đến lúc vẽ con én thứ 2021 bạn ấy phải dùng màu gì để vẽ? 

Câu 10. Phân xưởng sản xuất 7 ngày được 231 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm phân xưởng làm được sau 9 

ngày là bao nhiêu, biết số sản phẩm sản xuất mỗi ngày là như nhau? 

Câu 11. Một đội công nhân đắp đường. Trong 4 ngày đầu mỗi ngày đắp được 180m đường. Đội đó phải 

làm việc thêm 5 ngày thì đắp xong đoạn đường. Hỏi trong 5 ngày sau, mỗi ngày đội phải đắp bao nhiêu 

m đường, biết cả đoạn đường dài 1800m? 

Câu 12. Mỗi tấm gỗ được gắn các con số phù hợp một quy luật nào đó. Mật mã của kho báu nằm ở tấm 

thứ 3 kể từ phải sang trái. Em hãy tìm mật mã của kho báu xem là con số nào? 

 

Câu 13.  

a) Tổng của 3 số A, B, C trong hình dưới đây biểu thị cho số tự nhiên nào? 

 

b) Tìm 2 chữ số A và B trong dãy số sau: 2021; 2022; 2026; 2035; A; 2076; B 

Câu 14. Dũng và Hải có 4 chiếc thẻ gỗ, trên mỗi thẻ viết số như hình minh họa. Dũng và Hải chia nhau 

mỗi người 2 tấm thẻ gỗ rồi chơi trò chơi ghép thành số có 4 chữ số. Hai bạn sẽ tạo ra hai số có tổng lớn 

nhất, sau đó tạo ra hai số có tổng nhỏ nhất. Hai giá trị này chênh lệch nhau bao nhiêu đơn vị? 
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Câu 15. Sóc cài đặt mã mở cửa nhà mình là 4 chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 3, 5, 7. Trong lúc vội bạn 

ấy chỉ nhớ các chữ số tạo mã mà không nhớ thứ tự. Biết thời gian mỗi lần thực hiện thao tác kích hoạt mã 

mở cửa là 3 phút. Hỏi Sóc phải cần nhiều nhất bao nhiêu lâu để có thể vào được nhà? 

C. Bài tập về nhà 

Câu 16. Đoàn tàu chở hàng gồm có 12 toa. Tàu chỉ hoạt động được bình thường nếu tổng khối lượng 

hàng hóa mà nó chở trong mức cho phép. Nhân viên điều phối nhận thấy nếu sắp xếp hàng hóa theo quy 

tắc: Toa 1: 16 tấn, Toa 2: 18 tấn, Toa 3: 20 tấn… 

Theo quy tắc này thì đến toa thứ 12 cũng vừa hết toàn bộ hàng hóa. Theo em đoàn tàu có hoạt động an 

toàn không khi mức chịu tải cho phép của mỗi toa tàu hàng là 30 tấn? 

Câu 17. Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý: 

a) 13732 (1732 1218) 82        b) 4846 3 5674 1326 3 154       

c) 6 2205 7795 7795 6 1195          d) 11896 (1223 3896) 8777    

Câu 18. Tìm x 

a) 3 x 135 120 4          b)  34 x : 7 8 145    

Câu 19. Một đội có 9 người công nhân trong 4 ngày sản xuất được 72 cái máy tính. Hỏi một đội có 8 

người sản xuất 112 cái máy trong bao nhiêu ngày, biết số máy tính mỗi người sản xuất mỗi ngày là như 

nhau?  

Câu 20. Giải đặc biệt của Xổ số miền Bắc gồm có 5 chữ số được quay ngẫu nhiên. Theo quy định đặc 

biệt của công ty thì ngày 4 tháng 7 năm 2021, nếu 5 chữ số của vé Xổ số khác nhau và có tổng bằng 10 

thì vé Xổ số đó trúng giải “độc đáo”. Hỏi ngày 4 tháng 7 có nhiều nhất bao nhiêu người trúng giải “độc 

đáo”? 
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